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Luyện tập quan sát con vật 

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 trang 81, 82: Tập làm văn 

Câu 1: Đọc bài văn miêu tả đàn ngan mới nở. Gạch dưới những từ chỉ bộ phận của 
ngan được tác giả quan sát và miêu tả : 

Đàn ngan mới nở 

   Những con ngan nhỏ mới nở được ba hôm chỉ to hơn cái trứng một tí. 

   Chúng có bộ lông vàng óng. Một màu vàng đáng yêu như màu của những con tơ 
nõn mới guồng. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ. Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, 
đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng long lanh đưa đi đưa lại như có nước, làm hoạt 
động hai con ngươi bóng mỡ. Một cái mỏ màu nhung hươu, vừa bằng ngón tay đứa 
bé mới đẻ và có lẽ cũng mềm như thế, mọc ngăn ngắn đằng trước. Cái đầu xinh xinh, 
vàng nuột và ở dưới bụng, lủn chủn hai cái chân bé tí màu đỏ hồng. 

Ghi lại những câu miêu tả mà em cho là hay : 

Trả lời: 

- Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào củng long lanh, đưa đi 
đưa lại như có nước, làm hoạt động hai con ngươi bóng mỡ. 

- Một cái mỏ màu nhung hươu, vừa bằng ngón tay đứa bé mới đẻ và có lẽ cũng mềm 
như thế, mọc ngăn ngắn đằng trước. 

Câu 2: Quan sát và miêu tả các đặc điểm ngoại hình của con mèo (hoặc con chó) của 
nhà em hoặc của nhà hàng xóm rồi lại ghi lại : 

Trả lời: 

- Bộ lông màu vàng khoang trắng 

- Cái đầu : tròn 

- Hai tai : nhỏ xíu, luôn dựng thẳng đứng 

- Đôi mắt : sáng, trong như hòn bi 

- Bộ ria : luôn vểnh lên 

- Bốn chân : thon, nhỏ, mềm mại 
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- Cái đuôi : dài 

Câu 3: Quan sát miêu tả các hoạt động thường xuyên của con mèo (hoặc con chó) nói 
trên : 

Trả lời: 

- Bước đi : khoan thai, nhẹ nhàng 

- Rình chuột : rón rén, khẽ khàng 

- Vồ chuột : nhanh, mạnh, bất ngờ và chính xác 

- Đùa giỡn : cọ mình vào chủ 

- Sưởi nắng : nằm phơi mình trước sân sưởi nắng 

- Leo trèo : đôi khi buồn chân, con mèo lại trèo lên cây dừa trước sân, cào cào vào 
thân cây. 


